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Phụ lục I

ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN KẺ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NĂM 2026-2030 CỦA CẢ NƯỚC

(Kèm theo văn bản số 16684/BTC-NSNN ngày 24thángA0năm 2025 của Bộ Tài chính)

Nội dung

PHẢN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẺ HOẠCH PHÁT TRIÈN KINH TÉ -

XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

Bối cảnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 bao gồm nhận định,

phân tích và dự báo những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cành trong nước, khu vực và

quốc tể tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH

Bối cảnh, tình hình thế giới, khu vụe

Tác động của đại dịch COVID-19; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột chính trị,

bất ổn xã hội, nhất là tại khu vực Ucraina-Nga, Trung Đông, Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi...;
sự điều chinh chính sách của các nến kinh tế lớn, nhất là chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ;
phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện

tử...; tình hình bất ổn kinh tế vĩ mô tại nhiều nền kinh tế; các vấn đề an ninh truyền thống và phi

truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, bệnh dịch, khủng hoảng tài chính, an ninh

mạng, tội phạm nguy hiểm xuyên biên giới, chủ nghĩa khủng bố...

Bối cảnh tình hình trong nước

Tập trung đánh giá điều kiện thuận lợi, khó khăn tác động đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát

triển KTXH; trong đó hai năm cuối nhiệm kỳ đã thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, có ý

nghĩa chiến lược, nhất là cuộc “cách mạng” về sắp xếp, tỉnh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính

quyền địa phương hai cấp, các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị...

Kết quả đạt được theo các nhóm nhiệm vụ đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số
16/2021/QH15

Đơn vị chủ trì theo dõi, đánh giá,

báo cáo

Các bộ, cơ quan trung ương và địa

phương

Các bộ, cơ quan trung ương và địa

|phương

Các bộ, cơ quan trung ương và địa

phương
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Kiểm soát hiệu quả địch COVID-19, bào đàm đời sống xã hội trở lại hoạt động bình thường,

tạo nền tăng quan trọng để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và được quốc tế đánh giá cao.

Triền khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 (như thực hiện Kết luận số 25-KL/I'W ngày

30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; triển
khai chiến lược vắc-xin, chiến dịch ngoại giao vắc xin, chiển dịch tiêm chủng vắc xin miễn phí

toàn quốc...)

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vũng ỗn định kinh tế vĩ mô, kiểm

soát lạm phát

Điều hành, phối hợp đồng bộ, hải hòa, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách
tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; đầy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống
(đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu)

Công tác quản lý giá, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu hằng năm

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quàn lý thu ngân sách nhà nước

chặt chẽ, bảo đàm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa và có giải

pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững; triệt để tiết kiệm chỉ, nhất là chi thường xuyên;

kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn cho

phép; nghiên cứu tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cơ cấu lại
nợ.

Phát triền mạnh thị trường trong nước; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian

lận thương mại; du lịch

Công tác xúc tiến thương mại, đa dạ hóa thị trường quốc tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm,

tham gia sâu, rộng hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; khai thác hiệu quả các thị trường

|mới; phấn đấu thặng du thương mại bền vững

Bộ Y tế và các bộ, cơ quan trung ương,

địa phương

Bộ Y tế và các bộ, cơ quan, địa

phương liên quan

|Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa

|phương liên quan

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính,

Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan

liên quan

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các

|bộ, cơ quan, địa phương liên quan

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và

các bộ, cơ quan liên quan
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Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, tín dụng...) góp phần ổn định thị trường
tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, cung ứng đủ, kịp thời vốn cho quá trình phục

hồi và phát triển KTXH

Triển khai các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về mục tiêu tăng trưởng (như Kết

luận số 123-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 192/2025/QH15...)

Công tác hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХIII

của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số
66-NQ/T'W của Bộ Chính trị.

Xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết đột phá

Số lượng dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua cả giai đoạn 2021-2025; số
lượng Nghị định được ban hành (có so sánh với giai đoạn 2016-2020)

Khẩn trương rả soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo,
chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân
sách, tài sản công, thuế...

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giàm điều kiện, quy định kinh doanh, xóa bỏ cơ chế "xin

- cho”, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm soát quyền lực và

tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; tạo sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nâng cao trách

nhiệm của cấp dưới; thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp cho các địa phươong

Ngân hàng Nhà nước

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa

| phương liên quan

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên

quan

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và

các bộ, cơ quan liên quan

Các bộ, cơ quan liên quan

Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng

công nghệ cao; mô hình kinh tế chia sẻ; giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số; đầu tư mạo
|hiểm; các phương thức thanh toán mới; hệ thống xác thực và định danh điện từ...

Các bộ, cơ quan liên quan

Phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường (thị trường tài chính, thị trường vàng,

thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản...)
Các bộ, cơ quan liên quan
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Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh do sắp xếp bộ máy liên quan chính quyền địa phương 02 cấp,

nhất là về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền

Cơcấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả và sức cạnh tranh

Tiếp tục đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng; ưu tiên công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp công

nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chể tạo gắn với

công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Nâng cao năng lực thiết kế, thi
công xây lắp, quản lý xây dựng theo hướng tiên tiến, hiện đại; phát triển các loại vật liệu xây dựng

mới, thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn và nông nghiệp hiệu quả cao gắn
với xây dựng nông thôn mới. Phát triến nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng

hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vũng. Khuyến khích

phát triển nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, thích ứng với
biển đối khí hậu. Hỗ trợ, khuyển khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các
tổ hợp tác. Phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ đối với các sản phẩm chù lực, có tiềm năng.

Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế,

|hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển các loại hình dịch vụ mới, xây

dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo
|dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin, logistics, vận tải, phân phối...

Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm
bản sắc văn hoá dân tộc.

Cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm (đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tín dụng)

Thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động; tập trung phát triển sản phẩm quốc
gia. IHình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, bào đảm chất lượng, quy
dịnh về truy xuất nguồn gốc.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ

quan liên quan

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân

hàng Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương
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Phát triến kinh tế tư nhân theo Nghị quyểt số 68-NQ/IW của Bộ Chính trị

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuẩn hoàn, kinh

tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp, kinh tế tóc bạc...); phát triển trung
tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do tại Việt Nam...

Tăng cường công tác huy động, phân bồ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

- Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các nguồn lực phát triền các vùng kinh

tế trọng điểm, các cực tăng trưởng, các đô thị lớn, các ngành mũi nhọn, các công trình trọng diểm
quốc gia. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32- 34% GDP.

|- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư còn tồn đọng, kéo dài của mọi

thành phần kinh tế để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo nguồn lực cho phát triển.

|- Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ cao, không gây
ô nhiễm môi trường, giá trị gia tăng cao, có mô hình quản trị hiện đại, có chuỗi cung ứng toàn cầu,

có khả năng lan tỏa phát triển và kết nổi chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước.

- Tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài;

thu hút các nhà đầu chiến lược, các tập đoàn da quốc gia và thành lập các trung tâm nghiên cứu-

phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kế cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại

Hạ tầng giao thông vận tải. Trong đó dánh giá việc hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao

tốc và 1.700 km đường ven biên; cơ bàn hoàn thành tuyển đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông;

giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các tuyến đường vành đai; một số tuyến đường
sắt đô thị; hạ t ng giao thông đường thuỷ; cảng biển, cảng hàng không...

Hạ tầng năng lượng (hoàn thành các dự án đường dây 500KV Quảng Bình - Hưng Yên, 500kV

Lào Cai - Vĩnh Yên; tháo gỡ khó khăn, đưa vào vận hành một số dự án quan trọng như dự án nhà

Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính,

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và

Môi trường và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Xây dựng

Bộ Công Thương
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máy điện Sông Hậu 1, dự án nhà máy điện Thái Bình 2, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong

1, BOT Nghi Sơn 2, dự án điện khí Ô Môn...; hạ tầng thương mại

Hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số

Hạ tầng cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội và các thiết chế văn hóa,

thể thao

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tạo đột phá thực chất trong phát triển khoa học

công nghệ, đỗi mới sáng tạo và chuyền đổi số quốc gia

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghi quyết số 193/2025/QH15 và Nghị quyết số
71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số; trong đó, làm rõ một số nội dung sau:

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, ưu tiên nguồn lực để khoa học, công nghệ và đổi

mới sáng tạo với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh công nghệ mới thực sự là động lực
chính của tăng trường kinh tế.

Các trọng diểm đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như chương

trình hành động cụ thể của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Các dự án/nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyền đổi số triển khai thực hiện

theo Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đánh giá việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyền đổi

số quốc gia (như các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công
nghệ thông tin, hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành ở các

viện, trường đại học, hạ tầng thông tin và thống kê khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học

công nghệ, hạ tầng khoa học công nghệ khác như năng lượng nguyên tử...)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế,

Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch

Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ,

cơ quan, địa phương liên quan
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Vận hành có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng kết nối, chia sẻ quốc gia; hình
thành, kết nổi đồng bộ và thống nhất hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, vùng và địa phương.

Đầy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; duy trì xếp hạng về chỉ số đổi

mới sáng tạo toàn cầu (GII)

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển các nhóm công nghệ chiến lược

Thực hiện chuyền đổi số quốc gia, chuyền đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới căn

bản toàn diện giáo dục như Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 91-KL/TW, việc triển khai
thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Triển khai có hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân mới; đa
dạng hoá phương thức đào tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công

an và các bộ, cơ quan, địa phương liên

quan

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài

chính

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài
chính

| Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ,

cơ quan liên quan

| Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả thị trường lao động. Triển khai Chiến lược phát triển
giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát
triển kinh tế số, xã hội số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ

8 Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị

Phát triển kinh tế - xã hội các vùng, liên vùng; thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm

cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên

quan

+ Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chínhtrị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an

ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

+

Ban hành quy chế phối hợp, có thể chế điều phối vùng, cơ chế, chính sách để phát huy vai trò động

lực tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, sớm tạo ra các vùng dộng lực mới, cực tăng

trưởng mới; phát huy vai trò của hội đồng điều phối vùng, thúc đầy liên kết vùng, nội vùng, liên

vùng.
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Công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chinh quy hoạch thuộc hệ thống quy
hoạch quốc gia

Phát triển kinh tế biển

Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới

Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh dại đoàn kết toàn dân

tộc, thực hiện tiển bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đ m gắn kết hài
hoà giữa phát triễn kinh tế với văn hóa, xã hội

Xây dựng, phát huy yếu tổ văn hóa để thực sự là đột phá phát triễn kinh tế - xã hội, hội nhập quốc

tế. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các

vùng, miền. Xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai

doạn 2025-2035; phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tổ chức thành công

các sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước,

đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, danh

lam thắng cảnh, văn hóa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chỉ số phát triển con người Việt Nam, chỉ số hạnh phúc; phát triển thể dục, thể thao

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏc nhân dân; triển khai Nghị quyết số 72-NQ/rw
ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị; xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe,

dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035...

Chính sách người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo hiểm,

tiển lương, lao động; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (như bão Yagi, bão số 10...); công tác trẻ

em, phụ nữ, người cao tuổi, bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng...

| Phát triển nhà ở xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan và địa

phương liên quan

Bộ Tài chính. Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi

trường, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn

giáo

Bộ Xây dựng
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Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động
của thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát

triển bền vũng của LLiên hợp quốc. Bảo vệ, phát triển bền vũng các hệ sinh thái tự nhiên, bào tồn
thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Phát triển, xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh

tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an

toàn đập, hồ chứa nước và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước, ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là

nguồn nước ngọt, nước ngầm. Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập
lụt, sạt lở, xâm nhập mặn do nước biển dâng, nhất là đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long,

đồng bằng sông IIồng, ven biển miền Trung; lũ ống, lũ quét, sạt lở núi ở khu vực trung du, miền

núi. Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi

khí hậu. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm

về tài nguyên, môi trường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải

cách tiền lương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi dôi với tạo dựng môi trường đồi mới

sáng tạo

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến

địa phương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương; sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô

hình chính quyền địa phương 02 cấp

Bộ Văn hoá, Thế thao và du lịch, Đài

Truyển hình Việt Nam, Đài Tiếng nói

Việt Nam, Thông tần xã Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các

bộ, cơ quan, địa phương liên quan

Bộ Nội vụ
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Công tác tỉnh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chúc,

viên chức.
Bộ Nội vụ

Thực hiện cải cách tiền lương Bộ Nội vu

Hoàn thiện quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ,

dám làm, đám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bộ Nội vr

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham

nhũng; nâng cao hiệu quả thu hỗi tài sản tham nhũng; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền

hà người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết khiểu nại, tổ cáo, nhất là những vụ việc phức

tạp tồn đọng, kéo dài.

Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

11

Xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Cùng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và

giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thỗ quốc gia; giữ vng môi trường hòa
bình, ốn định để phát triển đất nước

Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện

đại; một số lực lượng, quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; giữ vũng an ninh chính trị,

trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Không

để bị động, bắt ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; đấu tranh mạnh mẽ với các

loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

|Tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng

nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững

mạnh.

Tăng cường bảo vệ, hỗ trợ hoạt động kinh tế biển, ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng

hiện đại.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học

và Công nghệ, Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
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Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn điện, sâu

rộng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Bộ Ngoại giao

|Thúc đẩy quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền
vững, tăng cường đan xen lợi ích; xử lý linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mối quan hệ với các nước

lớn. Nâng tầm đối ngoại đa phương, thực hiện tốt các trọng trách quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, hiệu

quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Thực hiện tốt
công tác bào hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

Hạn chế, khó khăn (đánh giá chỉ tiết các hạn chế, khó khăn của tất cả các ngành, lĩnh vực theo

12 nhóm nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 16/2021/QI115)
III

IV Nguyên nhân (khách quan và chủ quan)

V
Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm (trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; huy động sức

mạnh tổng hợp; đề xuất chính sách; công tác phối hợp, hiệp đồng và triền khai thực hiện...)

PHÀN II: DỰ KIỄN KẺ HOẠCH PHÁT TRIẺN KINH TẺ - XÃ HỘI 5 NĂM 2026-2030

Bối cảnh xây dụng kế hoạch phát triền KTXI 5 năm 2026-2030

Các bộ, cơ quan và địa phương

Các bộ, cơ quan và địa phương

|Các bộ, cơ quan và địa phương

I

I Mục tiêu tổng quát

IΠΙ Chỉ tiêu chủ vếu

Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai
doạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GIDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500

USD; tỉ trọng công nghiệp chế biển, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; ti trọng kinh tế số đạt khoảng
30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%.

Tốc dộ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị
GDP ở mức 1 - 1,5%/năm. Ti lệ đô thị hoá đạt trên 50%.

Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35 - 36% GDP; tỉ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 61 - 62% GDP.

Tồng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỉ lệ dầu tư công chiếm
20- 22%. Ti lệ huy động nguồn ngân sách giai doạn 2026 - 2030 đạt 18% GDP; bội chi ngân sách

khoảng 5% GDP

|Các bộ, cơ quan và địa phương

Các bộ, cơ quan và địa phương

|Các bộ, cơ quan và địa phương
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Về xã hội: Chì số phát triền concon người (IDI) phấn đấu dạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình tính

từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ lao
động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào

tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Ti lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiểu giai đoạn
2026- 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm%/năm.

Về môi trường: Ti lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi

trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%; tỉ lệ các

cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98 - 100%; tăng diện tích các

khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% điện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Một số cân đối lớn

Các bộ, cơ quan và địa phương

Các bộ, cơ quan và dịa phương

IV Các bộ, cơ quan và địa phương

V Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu

1 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá để sớm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò quyết định của thị trường trong huy động
và phân bổ các nguồn lực phát triền; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thuận lợi,

công khai, minh bạch, ổn định, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực
mới cho phát triển. Tham mưu hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể

chế, pháp luật.

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong

lĩnh vực đất đai, quy hoạch, khoáng sản, sở hữu trí tuệ, phá sàn, xây dựng... Tiếp tục thực hiện

phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng bộ trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, xây dựng, đất đai và
các lĩnh vực khác.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số, nhất là công

nghệ tài chính, tài sản số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện từ, các ngành công nghệ mới, các động

lực tăng trưởng mới... Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển các công trình

hạ tầng chiến lược như: Đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời tập trung các mô

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các bộ,

cơ quan liên quan
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hình kinh tê dột phá gồm: Dặc khu kinh tế, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm

tài chính quốc tế.

Chuyền mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm găn với xây dựng các
tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách

hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, góp phần nâng

cao rõ rệt chỉi số cải cách hành chính quốc gia trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch,

giàm chi phí tuân thủ pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phấn đấu đến năm 2030,

nâng cao xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu

của ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thể giới. Thành lập và vận hành hiệu quả Cổng đầu tư

một cửa quốc gia để thu hút, xúc tiến và giải quyết các thủ tục đầu tư theo mô hình một cửa.

Tập trung tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc của các loại thị trường.

Xác lập mô hình tăng trường mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số làm động lực chính; tăng

trưởng nhanh nhưng phải bền vũng gắn với kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ
mô

Điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền và các chính sách vĩ mô khác ưu tiên thúc đẩy tăng
trường gắn với kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn

Cơ cấu lại nền kinh tế

Công nghiệp (Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng; ưu tiên phát

triển, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành công nghiệp mới nổi; từng bước
xây dựng, phát triển công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ tru,

công nghiệp lượng tử; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp xanh; công nghiệp
phục vụ quốc phòng, an ninh; công nghiệp xây dựng hiện đại; công nghiệp văn hoá, kinh tê di sản;

một số cụm liên kết ngành công nghiệp quan trọng, các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiện đại

trên phạm vi vùng và liên vùng...)

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên

quan

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và

các bộ, cơ quan liên quan

Các bộ, cơ quan liên quan

| Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính,

Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan

liên quan

Bộ Công Thương
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|Nông nghiệp (Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo

|chuỗi giá trị, có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông
nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hoá lớn, chất lượng và giả trị gia tăng cao, gắn với chể

biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm...)

Dịch vụ (du lịch, vận tài, thương mại trong nước, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế...)

Cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm (đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng)

Phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước, khẳng
dịnh vai trò chủ đạo, dẫn dắt, định hướng; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công;

đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Cơ cấu

lại chi ngân sách nhà nước, tăng chỉ cho đầu tư phát triển, tập trung vào các ngành, lĩnh vực

tiên, tạo đột phá mạnh về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công.

nu

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của

Bộ Chính trị. Triển khai hiệu quả Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong

trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển các ngành

công nghệ cao, công nghiệp mới nổi. Phấn dấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt

động trong nền kinh tế.

Phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh
tế khác

Thành lập, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới có năng lực
cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới,
phát triễn đô thị và đẩy mạnh xây đụng nông thôn mới

Tập trung đầu tư, xây dựng các trục giao thông đường bộ cao tốc quan trọng, hoàn thành mục tiêu

đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và các

bộ, cơ quan liên quan

|Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính

|Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Xây dựng
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quốc tế; các cảng hàng không lón; tuyển đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, hệ thống đường

sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyển đường sắt kết nổi quốc tế và các cảng biển
trung chuyển quốc tế, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - IHà Nội - Hải Phòng trước

năm 2030.

Đầu tư, xây dựng hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triền đột phá kinh tế - xã hội, trong

đó, xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn,
nhất là nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ; phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số bảo đảm đồng bộ, hiện đại cho chuyển đồi số quốc gia; phát triển
các nền tảng số quốc gia, tiện ích kỹ thuật số thiết yếu đáp ứng được yêu cầu Chính phủ số, kinh

tế số, xã hội số, công dân số. Phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu lớn

bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ và khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà

nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi thích ứng với biển đổi

khí hậu

Hoàn thiện công tác quy hoạch và thúc đẩy liên kết, phát triển vùng; phát triển kinh tế biển

Đẩy mạnh thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW

Khẩn trương, quyết liệt đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ
phủ hợp với nguyên tắc thị trường, chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách

vượt trội, phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo; tháo gỡ dứt điểm các nút thất, rào cản trong

hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm là cơ chế quản lý, cơ chế đầu tư,

cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ; khuyến khích các doanh nghiệp đầu
tư phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ mới, công nghệ cao.

Chủ động, tích cực tiếp cận nhanh và khai thác có hiệu quả cơ hội và thành tựu của cuộc Cách

mạng công nghiệp lần thứ tư. Ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng sáng tạo, làm chủ các công

nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ số, đặc biệt là

Bộ Công Thương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ
Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ,

cơ quan liên quan
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trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân, năng

lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ không gian vũ tri, công nghệ lượng tử.

Có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy chuyền đổi số, thực hiện số hoá toàn diện trong mọi lĩnh

vực kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Quản lý,

|thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả

Xây dựng và triển khai các khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thử nghiệm, thí điểm vượt trội

trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển hạ tầng công nghệ quốc gia; xây dựng
tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia phù hợp với quốc tế; phát triển thị trường khoa học và công nghệ,
liên thông với khu vực và thế giới. Bào vệ và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, tài nguyên

số.

Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sảng tạo, trong đó doanh
nghiệp là trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh, Nhà nước

đóng vai trò kiến tạo.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát

triễn các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và

đào tạo, phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và thể chất người học

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo hướng "chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân

chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế". Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ

chế, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo. Xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia về hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phát triển hài hoà giáo dục và đào tạo giữa các vùng, miền; có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển
giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đào, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc
biệt khó khăn, các đối tượng chính sách. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu
trường, thiếu lớp và thiết bị dạy học.

Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển các
ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược và các mô hình kinh tế mới. Có cơ chế, chính sách đặc

biệt để phát hiện, thu hút, đảo tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; chú trọng thu hút các nhà khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Dào tạo, Bộ Khoa học

và Công nghệ, Bộ Nội vụ
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học giỏi, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, nhất là các ngành khoa học cơ bản và các

lĩnh vực đặc biệt quan trọng.

Phát triễn mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; quân lý phát triển xã hội bền
vững; bảo đàm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức
khỏe của Nhân dân

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Việt Nam thành địa chi hấp dẫn về giao lưu văn
hóa, đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các

giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới; phát triển văn hóa trở thành “sức mạnh mềm"

của quốc gia. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá. Bảo tồn,

tôn tạo và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, gắn kết chặt chẽ văn hóa
với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển nhanh, bền vũng, hiệu quả các ngành công

nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, thích ứng linh hoạt, theo vòng dời và bao phủ

toàn dân, toàn diện, lấy con người là trung tâm, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân; bảo đảm mọi

người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu có chất lượng.

Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tập trung nâng cao chất lượng
và kỹ năng trong công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh. Triển khai thực

hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triền. Phấn

đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và cơ bàn miễn viện phí toàn

dân. Tăng cường kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bảo đảm mức sống của gia dình người có công từ mức trung bình khá trở lên so với mức sống của

cộng đồng dân cư nơi cư trú. Thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trên tất cà các

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội...; chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi và trẻ em, nhất là

trẻ em gái; triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo. Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà

nước và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Chú trọng tạo việc làm có

thu nhập ổn định, hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức, người sau độ tuổi lao

|động

Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch

| Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên

quan

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và

Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nội vụ
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Xây dựng, triến khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm
nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2026-2035

Quản lý và sử dụng hiệu quả, bền v ng tài nguyên, khoáng sản quan trọng; tăng cường bảo vệ
môi trường; chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài
nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến

đồi khí hậu, ngăn chặn suy giàm đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái. Tăng cường công

tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường.

Phát triền lành mạnh thị trường bất động sản, thị trường quyển sử dụng đất, khoáng sản, thị trường
năng lượng; thiết lập và vận hành hiệu quả thị trường tín chỉ cácbon trong nước kết nổi với thị

trường khu vực và thể giới. Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu quản lý, khai thác tài nguyên, bảo

vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Phát triển mạnh ngành

công nghiệp và dịch vụ môi trường, thúc đẩy xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.

Chú trọng hợp tác quốc tế trong việc quản lý và sử dụng nguồn nước bảo đảm lợi ích quốc gia.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế ưu đãi quốc tế phục vụ chuyển đổi

xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ

môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất

lượng quy hoạch sử dụng tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường. Khai thác và sử dụng hiệu quả

tài nguyên, khoáng sản quan trọng, nhất là tài nguyên biển, đất hiếm

Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai.
Thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu vùng đồng

bằng sông Cửu Long; triển khai chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền

núi. Chủ động di dời, tái định cư người dân ở các khu vực có rủi ro thiên tai cao. Khắc phục cơ

bản tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các đô thị lớn, làng nghể, đặc biệt là môi trường

|không khí ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ

Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, cơ

quan, địa phương liên quan

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các

| bộ, cơ quan liên quan

| Bộ Nông nghiệp và Môi trường

|Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các

bộ, cơ quan, địa phương liên quan
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Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đàm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,

tạo mỗi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước

Tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; xây dựng, cùng cố nền quốc phòng toàn dân,
thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thể trận an ninh nhân dân, gắn với xây

dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện có hiệu quả hai nhiệm

vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tồ quốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh

với phát triền kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại.

Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, tự chủ, tự lực, tự
cường, lưỡng dụng, hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trong

bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao.

Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc
phòng, an ninh, các vấn đề trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;

ngăn ngừa các nguy cocơ chiến tranh, xung đột, mất an ninh, trật tự từ sớm, từ xa. Bảo đảm về mọi
mặt để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố; ứng phó kịp thời,

hiệu quả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo dảm an toàn giao thông,

phòng, chống cháy, nồ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội;

xây dựng xã hội trật tự, kỳ cương, an toàn, lành mạnh. T'riển khai thực hiện hiệu quả Chương trình

mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại
giao công nghệ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của đất

nước, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,
đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương
xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước.

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại đảng,
ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Dẩy mạnh và

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan, địa

phương liên quan



10

20

nâng tầm dối ngoại đa phương; vai trò thành viên chủ động, tích cực, quan trọng và có trách nhiệm

tại các cơ chế da phương, đặc biệt là các cơ chế có tầm quan trọng chiến; chủ động tham gia xây

dựng, định hình các thể chế đa phương.

Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao

công nghệ. Phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao,

ngoại giao chuyên ngành. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác

thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công

tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nâng cao hiệu quả của ngoại giao văn hoá; chú trọng các hoạt

động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siếtchặt kỷ luật,

kỷ cương hành chính

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính chuyên

nghiệp, hiện đại, hiệu quả, giảm mạnh các thủ tục hành chính trong hoạt động của Chính phủ, các

bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công

tác giữa các cấp chính quyền. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng cường tính tự chủ,

tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương với phương châm "địa phương quyết, địa phương

làm, địa phương chịu trách nhiệm". Tiếp tục hoàn thiện việc vận hành chính quyền địa phương 2

cấp, khai thác hiệu quả không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng
phù hợp với đặc thủ từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triền vùng, liên kết vùng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn,

thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, thực hiện nghiêm trách nhiệm và đạo đức công vụ. Có chính

sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban

hành cơ chế, pháp luật cụ thể, minh bạch để bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám dồi mới, dám nghĩ,

dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không vụ lợi; khắc phục tình trạng sợ sai, sợ

trách nhiệm.

|Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vu
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Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích

nhóm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; đầy mạnh điều tra, truy tố,

xét xử, thi hành án; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hổi tài sản tham nhũng.

Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ



Phụ lục II

BIỂU MẪU CHỈ TIÊU BÁO CÁO

(Kèm theo văn bàn số 16684BTC-NSNN ngày24 tháng 10năm 2025 của Bộ Tài chính



BIỀU A: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KÉ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025



BIỂU 1A

MỘT SÓ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII,
NGHỊ QUYÉT SỐ 16/2021/QH15 CỦA QUỐC HỘI

Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

hiện

2016-

Mục tiêu
KH 2021-

2025

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

Ước TH

2025

Ước TH giai

doạn 2021-
2025

Đánh

giá

2020

A Chỉ tiêu kinh tế

1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
trong nước (GDP)

% 6,25 6,5-7 2,55 8,54 5,07 7,09 8% 6,3
Xấp xi
dat

2
GDP bình quân đầu người đến
năm cuối kỳ

USD 3.552 4.700-5.000 3.717 4.109 4.284,5 4.700 5.000 Đạt

3
Tỷ trọng công nghiệp chế biến,
chể tạo đến năm cuối kỳ

% GDP 23,95 trên 25 24,62 24,76 23,88 24,43 24,69
Xâp xi

đạt

4
Tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế

số trong GDP đến năm cuối kỳ
% GDP 12,66 Khoảng 20 12,87 12,83 12,87 13,17

Khoảng
141

Không

đạt

5

Đóng góp của năng suất các nhân

tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng
GDP

% 46,04 khoảng 45 Khoảng 47 Vượt

6
Tốc độ tăng năng suất lao động xã

hội bình quân
% 6,05 trên 6,5 4,57 5,25 3,67 5,91 6,85 5,24

Không

dạt

1 Số liệu của Cục Thống kê.
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đon vị

tính

hiện
2016-

Mục tiêu

KH 2021-

2025

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

Ước TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Đánh

giá

2020

7 Tỷ lệ đô thị hóa % 36,8 khoảng 45 40,5 41,7 42,7 44,3
Khoảng
452

Đạt

8
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước

bình quân
% GDP 3,45 3,7 2,5 3,1 2,8 3,1 3,6 3,1-3,2 Vượt

B Chì tiêu xã hội

9
Tuổi thọ trung bình tính đến năm
cuối kỳ

Tuổi 73,7
khoảng

74,5
73,64 73,64 74,5 74,7 74,8 Vưot

10
Trong đó: thời gian sống khỏe
mạnh

Năm 66,2 tối thiểu 67 65,4 67 Dat

11

Tỷ trọng lao động nông nghiệp

trong tổng lao động xã hội đến
năm cuối kỳ

% 33,1 khoảng 253 29,1 27,5 26,9 26,4
Khoảng

25
Dat

12 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 64,5 70 66,0 67,0 68 69 70 Đạt

13
Trong đỏ: tỷ lệ lao động qua đào

tạo có bằngcấp, chúng chi
% 24,1 28-30 26,1 26,4 27,2 28,4 29,2 Dạt

14
Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành

thị
% 3,89 dưới 4 4,33 2,82 2,75 2,53 2,5 Vưọt

2 Từ kết quả thực hiện năm 2024, năm 2025 dự kiến đạt và vượt mục tiêu 05 năm 2021-2025 để ra. Tuy nhiên, do sắp xếp lại địa giới hành chính, Chính phủ đang chỉ đạo xây dụmg
lại quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

3 Từ kết quả thực hiện năm 2024, năm 2025 dự kiến đạt và vượt mục tiêu 05 năm 2021-2025 dể ra. Tuy nhiên, do sắp xếp lại địa giới hành chính, Chính phủ đang chỉ đạo xây
dựng lại quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

hiện

2016-

Mục tiêu
KH 2021-

2025

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

Ước TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Đánh

giá

2020

15
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo

chuẩn nghèo đa chiều)

Điểm

%/năm
1,1

duy trì mức

giảm 1-1,5
0,4 1,17 1,1 1,1 0,8-1 Khoảng 1,0 Đạt

16
Số bác sĩ/1 vạn dân đến năm cuối

ky
Bác sĩ 9,81 10 11,1 11,5 13 14 15 Vưot

17 Số giường bệnh/1 vạn dân đến
năm cuổi kỳ

Giường
bệnh

30,73 30 30,8 31,7 33,8 31,4 31,8 Vượt

18 Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
% dân

số
90,85 95 91,01 92,04 93,35 94,29 95,15 Vượt

19 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 62,4 tối thiểu 80 68,7 73,08 74,9 78 79.34 Đạt

20
Trong đó, tỷ lệ đạt chuẩn nông
thôn mới kiều mẫu

% 0,2 10 0,76 1.8 3 8,8 12,2 Vượt

C Chỉ tiêu môi trường

21
Tỷ lệ được sử dụng nước sạch,

họp vệ sinh dân cư thành thị
% 91,4 95-100 92,8 93-94 96 99 99 Đat

22
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp

vệ sinh dân cư nông thôn
% 96,2 93-95 91,5 92,5 93,5 94,5 95,5 Vượt

4 Chỉ tiêu tý lệ sổ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến ngày 30/6/2025 ước đạt 79,3%, cơ bản đạt mục tiêu cả năm (mục tiêu là 80,5-81,5%), ước đến hết năm 2025 sẽ đạt hoặc vượt mục

tiêu giai đoạn 2021-2025 và năm 2025. Tuy nhiên, do sắp xếp lại địa giới hành chính, quy mô cấp xã thay đổi, các tiêu chí đánh giá hiện nay không còn phủ hợp, nên cần điều chỉnh
lại bộ chỉ tiêu mới cho giai đoạn tới.
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tinh

hiện

2016-

2020

Mục tiêu
KH 2021-

2025

TH

2021

TH

2022

TH

2023

HL

2024

Ước TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-

2025

Đánh

giá

23

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải

rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu

chuẩn, quy chuần

% 90,0 94,71 96,23 92,0 97,26 95,0 Vượt

24

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế
xuất đang hoạt động có hệ thống
xử lý nước thài tập trung đạt tiêu

chuẩn môi trường

% 89,0 92,0 91,0 91,0 92,0 92,0 95,37 Vượt

25
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi

trường nghiêm trọng được xử lý5
% 100,0 85,52 Đạt

26 Tỷ lệ che phủ rừng % 42,0 ổn định 42 42,02 42,02 42,02 42,03 42,03 Ôn định 42 Dat

5 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ 01/1/2022; nội dung chỉ tiêu này không có trong quy định của Pháp luật về BVMT, do đó không tổ chức thu thập; đánh

giá như giai đoạn trước.



5

BIÉU 2A

CÁC CÂN ĐÓI LỚN CỦA NỀN KINH TÉ

Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

hiện

2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

2020

Đánh giá thục
hiện so với

mục tiêu
2021-2025

Cơ quan
báo cáo

VẺ TÍCH LUỸ - TIÊU DÙNG
Bộ Tài

chính
1

A |Nguồn

1 GDP theo giá hiện hành đến năm cuối
ky

Nghin

tỷ đồng
8044,4

2 Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ

(FOB)

Nghìn

tỷ đồng

B Sử dụng

1 Tiêu dùng cuối cùng
Nghin

tỷ đồng
5264,7

Trong đó: Tiêu dùng hộ đân cư
Nghin

tỷ đồng
4502,2

2 Tích lũy tài sản
Nghin

tỷ đồng
2567,4

C Cơ cẩu tích lũy, tiêu dùng

1 Tiêu dùng cuối cùng % 65,45

2 |Tích lũy tài sản % 31,92

D So sánh với GDP

1 Tiêu dùng cuối cùng %
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

hiện
2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu
giai đoạn

2021-2025
2020

2 Tích lũy tài sàn

3 Tiết kiệm

%

%

VẺ CÁN CÂN THANH TOÁN QUÓC TÉ

Đánh giá thực

hiện so với
mục tiêu
2021-2025

Co quan

báo cáo

Ngân hàng
Nhà nước

A Cán cân văng lai
Triệu
USD

1 Hàng hóa (ròng)
Triêu

USD

2 Dịch vụ (ròng)
'Triệu

USD

3 Thu nhập đầu tư (thu nhập sơ câp)
(ròng)

Triệu

USD

4 Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ
cấp) (ròng)

Triêu

USD

B Cán cân vốn
Triệu

USD

C Cán cân tài chính
Triệu

USD

1 Đầu tư trực tiếp (ròng)
Triệu

USD

2 Đầu tư gián tiếp (ròng)
Triệu

USD

3 Đầu tư khác (ròng)
Triệu

USD

D Lỗi và sai sót
Triệu
USD

E Cán cân tổng thể
Triệu
USD

III VẺ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Bộ Tài

chính
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STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Thực

hiện

2016-

2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu
giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực

hiện so vói
mục tiêu
2021-2025

Cơ quan
báo cáo

A Tổng thu ngân sách nhà nước
Nghìn

tỷ đồng

1 Thu nội địa
Nghin

tỳ đồng

2 Thu từ dầu thô Nghìn
tỷ đồng

3
Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu,

nhập khẩu
Nghin

tỷ đông

4 Thu viện trợ
Nghìn

tỷ đông

B Tổng chi ngân sách nhà nước
Nghìn
tỷ đồng

Trong đỏ:

1 Chi đầu tư phát triền
Nghìn

tỷ đồng

2 Chi thường xuyên?
Nghin

tỷ đồng

C Bội chi ngân sách nhà nước
Nghin
tỷ đồng

1 Bội chi ngân sách trung ương
Nghin

tỷ đồng

2 Bội chi ngân sách địa phương
Nghìn
tỷ đông

D Tỷ lệ huy động nguồn ngân sách so
với GDP

%

6 Số liệu chi đầu tư phát triển năm 2024 và 2025 bao gồm cả nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết. Số liệu chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ước thực hiện giai

đoạn 2021-2025 theo số liệu quyết toán và ước thực hiện giải ngân hàng năm.

7 Bao gồm chỉ cải cách tiền lương, sắp xếp bộ máy và tỉnh giản biên chế.
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Thục

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

hiên

2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

2020

Đánh giả thực

hiện so với

mục tiêu
2021-2025

Co quan
báo cáo

E T'ỳ lệ nợ công so với GDP %

F Tỷ lệ nợ Chính phủ so với GDP %

G T'ỳ lệ nợ nước ngoài so với GDР %

IV VẺ XUÁT, NHẬP KHẢU
Bộ Công
Thương

1 |Xuất khẩu hàng hóa

Giá trị xuất khẩu hàng hóa
Ty
USD

Tốc độ tăng %

Trong đóTỷ trọng xuất khẩu của doanh
nghiệp có vốn đầu tự nước ngoài (không
kể dầu thô) trong tổng giá trị xuất khẩu
hàng hóa

%

2 Nhập khẩu hàng hóa

Giá trị nhập khẩu hàng hóa
Tý

USD

Tốc độ tăng %

Trong đóTỷ trọng nhập khẩu của
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài trong tổng giá trị nhập khẩu
hàng hóa

%

3
Cán cân thương mại hàng hóa

(Xuất/Nhập siêu)
Tỷ

USD

Tỷ lệ xuất/nhập siêu so với tông giả trị
xuất khẩu hàng hóa

%

V VẺ NGUỎN ĐIỆN
Bộ Công

'Thương
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Thực
Đơn vị

STT Chỉ tiêu
tính

hiện

2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu
giai đoạn
2021-2025

2020

Đánh giá thục
hiện so với

mục tiêu
2021-2025

Cơ quan
báo cáo

1 Tổng công suất nguồn điện MW

2 Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn %

3 Điện thương phẩm
Ty
KWh

4
Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ
thống

Tý
KWh
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BIÉU 3A

TÓNG SẢN PHẢM TRONG NƯỚC (GDP)

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Uớc TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

Đánh giá thực hiện
so vói mục tiêu

2021-2025

Co quan
báo cáo

1
Tốc độ tăng trưởng
GDP

6,25
Bộ Tài
chính

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản

% 2,93

- Công nghiệp và

xây dựng
% 7,53

- Dịch vụ % 6,40

- Thuế sản phẩm trừ

trợ cấp sản phẩm
% 5,22

2

GDP theo giá hiện

hành tính đến năm

cuối kỳ

Bô Tài

chính

- GDP theo VNĐ
Nghin

ti đồng
8.044,4

- Tống GDP theo

USD
TI USD 346,6

3 Cơ cấu GDP 100,00
Bộ Tài

chính

- Nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản

% 12,66

- Công nghiệp và xây
dựng

% 36,74

Dịch vụ % 41,83
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STT Chi tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

- Thuế sản phẩm trừ
trợ cấp sản phẩm

% 8,77

Đánh giá thực hiện
so với mục tiêu

2021-2025

Cơ quan
báo cáo
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BIÉU 4A

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Thực

Đơn vị
STT Chỉ tiêu

tính

hiện

2016-

TH TH TH

2021 2022 2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

Đánh giá thực hiện

so vói mục tiêu

2021-2025

Co quan
báo cáo

2020

Năng suất lao động theo
giá hiện hành đến năm
cuối kỳ

Triệu

đồng/
lao

Bộ Tài

chính
150,1

động

Trong đó:

- Khu vực nông lâm

nghiệp và thủy sản

Triêu

đồng/
lao

57,4

động

Triệu

- Khu vực công nghiệp

và xây dựng

đồng/
lao

động

179,0

Khu vực Dịch vụ

'Triêu

đồng/
lao

173,7

động

2
Năng suất lao động giả so
sánh năm 2010 đến năm
cuối kỳ

Triệu

đồng/
lao

động

Bộ Tài

chính
93,4

Trong đó:

- Khu vực nông lâm

nghiệp và thủy sản

Triệu

đồng/
31,9

lao

động
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

hiện

2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

doạn 2021-
2025

Mục tiêu giai
doan 2021-

2025

Đánh giá thực hiện
so với mục tiêu

2021-2025

Co quan
báo cáo

2020

- Khu vực công nghiệp

và xây dựng

Triệu

đồng/
lao

110,5

động

Triệu

đồng/
- Khu vực Dịch vụ 110,8

lao

động
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BIÉU SA

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH TH TH

2022 2023 2024

TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

Đánh giá thực hiện
so với mục tiêu

2021-2025

Cơ quan báo
cáo

1
Sản phẩm chủ

yếu

Bộ Nông

nghiệp và Môi

trường

- Lương thực có
hat

Triệu
tấn

240,7

Trong đó:

1úa
Triệu

tấn
216,2

- Cây công

nghiệp lâu năm

Nghìn

tần

Trong đó:

Điều
Nghìn
tân 1.415,2

Cao su (Mủ khô)

Nghìn

tân 5.669,8

Cà phê (Nhân)

Nghìn
tân 8.143,8

Hồ tiêu
Nghin
tấn 1.281,8

- Thịt hơi xuất

chuồng các loại
(Trâu, bò, lợn,

gia câm)

Nghìn
tân

31.679,3
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STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
đoan 2021-

2025

2

3

Diện tích rừng

trồng mới tập
trung

Sản lượng thuỷ
sản

Nghìn
ha

1,370,4

Nghìn
39.269,9

tân

BIEU 6А

CÔNG NGHIỆP

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Thưc hiên

2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

1

Chỉ số sản xuất

công nghiệp
(IIP)

% 8.20

2
Một số sản phẩm
chủ yếu
- Điện sản xuất và

nhập khẩu
Ty

1.039,35
Kwh

Trong đó: Nhập
khâu

Tỷ
9.81

Kwh

- Dầu mỏ thô

khai thác

Triệu

tấn
71,28

+ Trong nước
Triệu
tẩn

61,44

+ Nước ngoài
Triêu

tấn
9,84

- Khí đốt thiên

nhiên dạng khí
'Tỷ m3 49,85

Đánh giả thực hiện
so với mục tiêu

2021-2025

Cơ quan bảo
cáo

Bộ Nông

nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông
nghiệp và Môi

trường

Đánh giá thực hiện

so với mục tiêu
2021-2025

Cơ quan
báo cáo

Bộ Công
Thưong

Bộ Công
Thương
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STT Chí tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
doan 2021-

2025

- Xang dầu các
loại

Triệu

tân
50,23

- Alumina (TKV)
Nghin

tân
5.408,77

- Điện thoại di

động

Triệu

cái
1.094,90

Nghin
- Ti vi láp ráp 67.922,30

cái

- Ô tô lắp ráp
Nghìn

cái
1.304,14

- Sữa bột
Nghìn
tấn

587,05

- Bia Triệu lít 20.643,50

- Thuốc lá
Triệu

bao
30.320,19

- Quần áo mặc
thường các loại

Triệu

cái
25.356,06

Đánh giá thực hiện

so với mục tiêu

2021-2025

Co quan
báo cáo
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BIỂU 7A

NGÀNH DỊCH VỤ

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

Thực
hiện

2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực

hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Cơ quan bảo
cão

Bộ Công

Thương
1 Thương mại

Tốc độ tăng tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh

thu dịch vụ tiêu dùng

% 8,5

2 Du lịch

- Số lươt khách du lịch

nội dịa

Triêu

luet

người

356,2

Tốc độ tăng % 2

- Số lượt khách đu lịch

quốc tế (khách quốc tế
đến Việt Nam)

Triệu

lượt 60,1

người

Tốc dộ tăng % -18,1

Bộ Văn hoá,
Thể thao và

Du lịch
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BIÊU 8A

XUẤT, NHẬP KHẢU HÀNG HÓA

Thựe

STT Chỉ tiêu
Đơn

vị tính

hiện
2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực

hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Cơ quan báo
cáo

2020

Bộ Tài chính,

Bộ Công
Thương

Xuất khẩu hàng hoá

Giá trị xuất khẩu hàng hoa
Ty
USD

1.182

Tốc độ tăng % 11.8

Trong đó: Giá trị xuất khẩu
của doanh nghiệp có vốn
ĐTNN (không kể dầu thô)

Tý
USID

834.0

2 Nhập khẩu hàng hoá

Giá trị nhập khẫu hàng hóa
Ty
USD

1,142

Tốc độ tăng % 9,7

Trong đó: Giả trị nhập khẩu
của doanh nghiệp có vốn
DINN

Ty
USD

691.0

3 Cán cân thương mại hàng
hóa (Nhập siêu/ Xuất siêu)

Ty
USD

-40

Bộ Tài chính,
Bộ Công

Thương

Bộ Tài chính,

Bộ Công
Thương
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Thực

STT Chỉ tiêu
Đon

vị tính

hiện

2016-

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực

hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Cơ quan báo
cáo

2020

Tý lệ nhập siêw/Giả trị xuất
khẩu hàng hóa

% -3.5
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BIÉU 9A

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TOÀN XÃ HỘI

STT Nguồn vốn
Đơn vị

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-

2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá
thực hiện so

với mục tiêu
2021-2025

Co

quan

báo

cáo

TONG SỐ

Bộ Tài

chính

2

Nghìn

tỷ đông 12.013,4

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá
hiện hành so với GDР

% 34,63

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện toàn xã
hội theo giá so sánh 2010

% 9.82

Vốn đầu tư nguồn NSNN (bao gồm: vốn
TPCP, bội chỉ NSĐP, xổ số kiến thiết và
vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ

phần sở hữu của Nhà nước tại một số
doanh nghiệp)

Nghìn

tỷ đồng 1.870,9

So với tổng số

Tốc độ tăng

Vốn tín dụng đầu tư phát triền của nhà
nước

So với tổng số

Bộ Tài

chính

% 15,57

% 12,78

Nghìn

tỷ đồng
231,8

Bộ Tài
chính

% 1,93

Tốc độ tăng/giảm % -16,28
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STT Nguồn vốn
Đon vị

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn

2021-
2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá

thực hiện so

với mục tiêu
2021-2025

Co

quan

báo

cáo

Bộ Tài

3 Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước
Nghìn

tỷ đồng
862,3

chính

So với tổng số

Tốc độ tăng/giảm

% 7,18

% -4,49

4
Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp
tư nhân

Nghìn

tỷ đồng
6.686,7

55,66
%So với tổng số

Tốc độ tăng

5 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

So với tổng số

Tốc độ tăng/giàm

Bô Tài

chính

% 12,88

2.115,1 Bộ TàiNghìn

tỷ đồng

% 17,61

% 7,18

chính

6 Vốn huy động khác
Nghìn

tỷ đồng
246,6

Bộ Tài

chính

L
2,05

|So với tổng số %
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STT Nguồn vốn
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

2025

Đánh giá
thực hiện so
với mục tiêu

2021-2025

Co

quan
báo

cáo

Tốc độ tăng
10,0

%

6 Hệ số ICOR
Bộ Tài

chính
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BIỂU 10А

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

STT Chỉ tiêu
Don vj

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH TH

2022 2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Mục tiêu giai

đoạn 2021-
2025

Đánh giá thực hiện
so với mục tiêu

2021-2025

Cơ quan báo
cáo

1
Vốn đầu tư thực

hiện

Ty

USD

Bộ Tài chính
92,8

2 Vốn đăng ký
Tỳ
USD

Bộ Tài chính
170,4

- Đăng ký cấp mới
Ty
USD

- Đàng ký tăng
thêm

Tỷ

USD

Góp vốn, mua cổ

phần
Tỷ
USD

3
Xuất khầu hàng
hóa (kể cả dầu

thô) DVG

Tỳ
USD

844,82

4 Nhập khẩu DVG Ty 690,64
USD

Bộ Tài chính,

Bộ Công
Thương

Bộ Tài chính,
Bộ Công
Thương
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BI U 11A

CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

STT Chì tiêu
Đơn vị

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giả thực

hiện so với

mục tiêu
2021-2025

A DÂN SÓ

1
Dân số trung bình đến

năm cuối kỳ
Triệu

người
97,6

Trong đó: Dân số nông
thón

Triệu

người
61,7

2 Tỳ số giới tính khi sinh

Số bé
trai/100 bé

gái

112,1

Co quan báo cáo

Bộ Y tế, Bộ Tài
chính

B LAO ĐỘNG

Bộ Nội vụ, Bộ Tài

chính (bao gồm
BHXHVN)

_

Số người đi làm việc

nước ngoài theo hợp
đồng

Nghìn

người
634.782

2

Tý lệ lao động trong độ
tuổi tham gia bảo hiểm

xã hội

% 33,5

3

Tỷ lệ lực lượng lao động
trong độ tuổi tham gia

bào hiểm thất nghiệp

% 27,6

C Y TÉ
Bộ Y tế, Bộ Tài

chính
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STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Thực hiện

2016-2020

TH TH

2021 2022

TH

2023

TH

2024

.TH

2025

Ước TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu

giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực

hiện so với

mục tiêu
2021-2025

Cơ quan báo cáo

30,73

1
|Số giường bệnh/1 vạn dân
đến năm cuối kỳ

Giưong

|- Số giường bệnh công
lập/ vạn dân đến năm cuối

kỳ

28,57

Giường

2,16
- Số giường bệnh tư/ vạn
dân đến năm cuối kỷ

Giườmg

2

Tỷ suất chết của người mẹ

trong thời gian thai sản
trên 100.000 trẻ đẻ sống8

Người 46

3

Tv suất chết của trè em
dưới 1 tuổi tính đến năm

cuối kỳ

%0 13,9

4

Tỷ suất chết của trẻ em
dưới 5 tuổi tính đến năm

cuối kỳ

%0 22,3

5

Tỷ lê trẻ em dưới 5 tuổi

suy dinh dưỡng (cân nặng
theo tuổi)

% 11.6

6
Tỷ lệ được sĩ đại học trên
1 vạn dân

Dược sĩ 2,95

7
Tỷ lệ điều dưỡng viên

trên 1 vạn dân

Diễu

dưỡng
viên

11,5

8 Tý lệ hài lòng của người
dân với dịch vụ y tế

% 84

8 Không có số liệu 2021-2023 do điều tra định kỳ 10 năm
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ST'T Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện

2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH TH

2024 2025

Uớc TH

giai đoạn
2021-2025

Mục tiêu
giai đoạn
2021-2025

Đánh giá thực
hiện so với

mục tiêu
2021-2025

D GIÁO DỤC

Tỷ lệ học sinh đi học

đúng tuổi cấp Trung học
Cơ sỞ

%

2

Tỷ lệ học sinh đi họ

đúng tuổi cấp Trung học
phố thông

%

E MÔI TRƯỜNG

1
Tỷ lệ chất thải rắn được

xử lý
%

Tỷ lê nước thải được xử
2 %

lý

Cơ quan báo cáo

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Bộ Nông nghiệp và
Môi trường
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BIỀU 12A

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH TH

2024 2025

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Mục tiêu giai
đoạn 2021-

2025

Đánh giá thực
hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Cơ quan
báo cáo

1

Tổng số doanh nghiệp
đăng ký thành lập
(luỹ kế)

Nghìn
doanh

nghiệp

1.415,5

2 Số doanh nghiệp đăng
ký mới

Nghìn
doanh

nghiệp

641,3

3

Tổng số vốn đăng ký

của doanh nghiệp
thành lập mới

Nghìn tỷ
đồng

7.630,9

4

Số doanh nghiệp đang
hoạt động trong nên
kinh tế

Nghin
doanh 811,5

nghiệp

Bô Tài

chính
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BIÈU 13А

PHÁT TRI N KINH TÉ TẬP THE

STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tinh

Thực hiện

2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Mục tiêu

giai doạn
2021-2025

Đánh giá thựe
hiện so với mục

tiêu 2021-2025

Cơ quan
báo cáo

Bộ Tài
chínhHọp tác xă

1 Tổng số hợp tác xã
Hợp tác
xã

26.112

|Trong đó

Số hợp tác xã thành lập mới
Hợp tác

xã
12.810

Số hợp tác xã giải thể
Hợp tác

xã
1229

2 5.875

3

Tổng số thành viên hợd
tác xã

Tồng số lao động trong hợp

tác xã đang hoạt động có kết
quà sản xuất kinh doanh

Nghìn
thành viên

Người 1.133.814

II Liên hiệp hợp tác xã
Bộ Tài

chính

Tổng số liên hiệp hợp tác xã
Liên hiệp

hợp tác xа
100

Trong dó:

Số liên hiệp hợp tác xã

thành lập mới

Liên hiệp
hợp tác xã

75

Tổ hợp tác
Bộ Tài
chính

1 Tổng số tổ hợp tác
Tổ hợp
tác

65.225
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STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Mục tiêu

giai doạn
2021-2025

Đánh giá thực
hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Cơ quan

báo cáo

2 Tổng số thành viên tổ hợp
tác

Thành

viên
993.987
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BIỂU 14A

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA CÁC TỈNH,
THÀNH PHÓ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT Chỉ tiêu Đon vị
Thực hiện
2016-2020

TH

2021

TH

2022

TH

2023

TH

2024

TH

2025

Ước TH giai
đoạn 2021-

2025

Mục tiêu giai
doạn 2021-

2025

Đánh giá thực
hiện so với mục
tiêu 2021-2025

Tốc độ tăng GRDP %

2
Quy mô GRIDP theo giá hiện
hảnh đến năm cuối kỷ Nghìn tỷ đồng

3
GRDP binh quân đầu người đến
năm cuối kỳ

Triêu

đồng/người

4 Cơ cấu kinh tế

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản %

- Công nghiệp và xây dựng %

- Dich vụ %



- Thuế, trợ cấp sản phẩm %

5
Tổng vốn đầu tư thực hiện trên
đja bàn Nghin tỷ đồng

6
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa trên địa bàn

Triệu USD

7 Thu ngân sách địa phương

Tổng thu NSNN trên dja bàn Tỷ đồng

Thu nội địa

Trong đó:

Tỷ đồng

Thu từ tiền sử dụng đất Tỷ đồng

Thu từ xỗ số kiến thiết Tỷ đồng

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 'Tỳ đồng

31



Trong đó

+ Thu NSĐP hưởng 100% Tỷ đồng

+ Thu NSĐP hưởng từ các khoàn

theo phân chia
Tỳ đồng

8
Chỉ ngân sách địa phương

Tổng chỉ cân đối ngân sách địa
phương

Tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển Tỷ đồng

Chi thường xuyên (bao gồm chi
cải cách tiền lương, sắp xếp bộ
máy, tinh giản biên chế)

Tỷ đồng

9 Bội thu/Bội chỉ NSĐР Tỷ đồng

10
Thứ hạng Chi số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh (PCI)

32
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12

13

Thứ hạng Chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công cấp tỉnh
(PAPI)

Số doanh nghiệp đang hoạt động
và kê khai thuế đến cuối kỳ bảo

cáo

Về đầu tư FDI

Nghìn doanh
nghiệp

- Số dự án còn hiệu lực luỹ kế đến
cuối kỳ báo cáo

Dự ản

- Vốn đầu tư thực hiện Triệu USIC

- Vốn đăng ký Triệu USIC

14 Dân số trung bình đến năm cuối
kỳ

Nghin người

15 Mật độ dân số đến năm cuối kỳ Người/Km2

16
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở
lên đến năm cuối kỳ Nghìn người

17
Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên

đang làm việc so với tổng dân số

%

33
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Tỷ lệ lao động qua đào tạo
Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào
tạo có bằng cấp, chứng chi

%

19

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị

và nông thôn) được thu gom và

xử lý

%

20 Số xã đạt chuẩn nông thộn mới Xa

21 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn
mới

%

22 Hộ nghèo theo chuẩn đa chiều Hô

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn
nghèo đa chiều

%

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo

chuẩn nghèo đa chiều

Một số chỉ tiêu để xuất bố sung

Diểm %

34

Ghi chú: Đề nghị 34/34 tinh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo cáo.
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BIÉU B: MỘT SÓ CHỈ TIÊU BÁO CÁO KÉ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2026-2030
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BIỂU 1B

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2026-2030 THEO DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

TT

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Chi tiêu

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân/năm (%)

GDP bình quân đầu người (USD)

T'i trọng công nghiệp chế biển, chể tạo trong GDP (%(

Giá trị tăng thêm của ngành chế biến, chế tạo bình quân đầu người (USD)

Ti trọng kinh tế số trong GI)P (%)

Đóng góp của năng suất các nhân tổ tổng hợp (TIP) vào tăng trưởng (%)

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân/năm (%)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội binh quân/GDP (%)

Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP/năm (%)

Ti lệ đô thị hoá (%)

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh (tuổi)

Thời gian sống khoè (năm)

Tì trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội (%)

Ti lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (%)

Giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuần nghèo da chiều) (%)

Số bác sĩ/vạn dân (người)

Mục tiêu 2026 - 2030

≥ 10,0

8.500

28

2.400

30

Co quan
chủ trì

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Khoa học

và Công nghê

Bộ Khoa học
>55

và Công nghệ

8,5

40

1-1,5

> 50

-75,5

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng

Bộ Y tế

68 Bộ Y tế

20 Bộ Tài chính

35-40 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giảm 1- 1,5

điểm%/năm

19

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Y tế



TT

17

18

19

20

37

Chi tiêu

T'ì lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khoẻ hẳng năm

Ti lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân (%)

Chỉ số phát triển con người (HDI)

Ti lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (%)

Cơ quan
Mục tiêu 2026 - 2030

chủ trì

100% Bộ Y tế

>95 Bộ Y tế

0,78 Bộ Tài chính

>90
Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

80
Bộ Nông nghiệp và Môi

trường
21

22

23

24

25

T'ì lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuần (%)

Ti lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi
trường (%)

Tì lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông (%)

Tí lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường (%)

Ti lệ giảm lượng phát thải khi nhà kính (%)

100

65-70

98-100

8-9

26
Ti lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biền trong diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia (%) 6

27 Tì lệ che phủ rừng (%) 42

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

Bộ Nông nghiệp và Môi

trường
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BIÉU 2B

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP, GRDP GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 THEO

DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tốc độ bình quân 2026 - 2030 (%/năm)TT Ngành, lĩnh vực/Địa phương

Cả nước

Theo ngành, lĩnh vực1

1 Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

2 Khu vực công nghiệp và xây dựng

3

- Công nghiệp

Trong đó: Công nghiệp chế biến chể tạo

- Xây dựng

Khu vực dịch vụ

Trong đó:

210

3,5

12,3

11,8

12,4

14,5

9.5

- Bán buôn, bán lè, sửa chữa ô tô...

- Vận tải, kho bãi

11,2

11,2

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 12,4

- Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 11,5

- Chuyên môn khoa học, công nghệ 12,0

Co quan
chủ trì

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương,
Bộ Xây dựng

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính, Ngân hàng
Nhà nước

Bộ Khoa học

và Công nghệ
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TT Ngành, lĩnh vực/Địa phương Tốc độ bình quân 2026 - 2030 (%/năm)

4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,0

I1

1 Thành phố Hà Nội

Theo tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ưong*)

10,5-11,0

2 Thành phổ Hồ Chí Minh**) 10,0

3 Thành phố Hải Phòng 14,0-14,5

4 Thành phố Huế 10,0

5 Thành phố Đà Nẵng 11,0-11,5

6 Thành phổ Cần Thơ 10,0-10,5

7 Lai Châu 10,0

8 Điện Biên 11,0

9 Sơn La 8,0-8,5

10 Lào Cai 10,0

11 Phú Thọ 10,5

12 Tuyên Quang 10,5

13 Cao Bằng

14

15

16

17

18

Thái Nguyên

Lạng Son

Quảng Ninh

Bắc Ninh

Hưng Yên 10,0-11,0

8,0-9,0

10,5

10,0-11,0

11,0- 12,0

10,5

Cơ quan
chủ trì

Bộ Tài chính

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
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TT Ngành, lĩnh vục/Địa phương Tốc độ bình quân 2026 - 2030 (%/năm)

19 Ninh Bình 10,5-11,0

20 Thanh Hoá 11,0

21 Nghệ An 11,0-12,0

22 Hà Tĩnh 10,0

23 Quảng Trị 9,0-10,0

24 Quảng Ngãi 9,0-9,5

25 Gia Lai 10,0-10,5

26 Đắk Lák 11,0-11,5

27 Khánh Hoà 11,0-12,0

28 Lâm Đồng 10,0-10,5

29 Đông Nai 10,0

30 Tây Ninh 10,0-10,5

31 Đồng Tháp 8,5-9,0

32 Vĩnh Long 10,0-10,5

33 An Giang 9,5-10,0

34 Cà Mau 10,0-10,5

Cơ quan

chủ trì



STT Chỉ tiêu

I

A Nguồn

1 GIDP theo giá hiện hành

2 Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (FOВ)

B

41

BIÉU 3B

CÁC CÂN ĐÓI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ

Đơn vị

tính

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ bảo
cáo

VỀ TÍCH LUỸ - TIÊU DÙNG Bộ Tài chính

Nghìn tỷ

đồng

Nghìn tỷ
đồng

Sử dụng

Tiêu dùng cuối cùng
Nghìn tỷ

đồng

Trong đó: Tiêu dùng hộ dân cư
Nghin tỷ

đồng

2 Tích lũy tài sản
Nghìn tỷ
đồng

C Cơ cấu tích lũy, tiêu dùng

1 Tiêu dùng cuối cùng

2 Tích lũy tài sản

%

%

D So sánh với GDP

1 Tiêu dùng cuổi cùng %

2 Tích lũy tài sản %



STT Chì tiêu

42

Đơn vị

tính
Uớc TH giai đoạn

2021-2025
Dự kiến giai đoạn

2026-2030
Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ báo
cáo

3 Tiết kiệm %

II VẺ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỎC TÉ Ngân hàng Nhà nước

A Cản cân văng lai Triệu USD

1 Hàng hóa (ròng) Triệu USD

2 Dịch vụ (ròng) Triệu USD

3 Thu nhập đầu tư (thu nhập sơ cấp) (ròng) Triệu USD

4 Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng) Triệu USD

B Cán cân vốn Triệu USD

C Cán cân tài chính Triệu USD

Đầu tư trực tiếp (ròng) Triệu USIC

2 Đầu tư gián tiếp (ròng) Triệu USD

3 Đầu tư khác (ròng) Triệu USD

D Lỗi và sai sót Triệu USD

E Cán cân tổng thể Triệu USD

II1 VẺ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính

A Tổng thu ngân sách nhà nước
Nghìn tỷ

đồng

Thu nội địa

2 Thu từ dầu thô

Nghìn tỷ

đồng

Nghìn tỷ

đồng



STT Chỉ tiêu

3 Thu cận đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

4 Thu viện trợ

B Tổng chi ngân sách nhà nước

Trong dó:

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên¹

Đơn vị
tính

Nghìn tỷ
đồng

Nghin tỷ

đồng

Nghìn tỷ
đông

Nghìn tỷ
đồng

Nghin tỷ

đồng

C Bội chi ngân sách nhà nước
Nghìn tỷ
đồng

1 Bội chi ngân sách trung ương
Nghìn tỷ
đồng

2 Bội chỉ ngân sách địa phương
Nghin tỷ
đồng

D Tỳ lệ huy động nguồn ngân sách so với GDP %

E Tỷ lệ nợ công so với GDP %

F Tỷ lệ nợ Chính phủ so với GDP %

G Tỷ lệ nọ nước ngoài so với GDP %

IV VẺ XUÁT, NHẬP KHẢU

43

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo
Kỳ báo
cáo

Bộ Công Thương

9 Số liệu chỉ đầu tư phát triễn bao gồm cả nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết. Số liệu chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ước thực hiện giai đoạn 2021-2025
theo số liệu quyết toán và ước thực hiện giải ngân hàng năm.

10 Bao gồm chi cải cách tiền lương, sắp xếp bộ máy và tỉnh giản biên chế.
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Chỉ tiêu
Đơn vị

tinh

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dụ kiến giai đoạn
2026-2030

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ báo

cáo

1 Xuất khẩu hàng hóa

Giá trị xuất khẩu hàng hóa Ty USD

Tốc độ tăng %

Trong dó: tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tu

mước ngoài (không kể dầu thô)
%

2 Nhập khẩu hàng hóa

Giả trị nhập khẩu hàng hóa Ty USD

Tốc độ tăng %

Trong đó: tỷ trọng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu
te mước ngoài

%

3 Cán cân thương mại hàng hóa (Xuất/Nhập siêu) Ty USD

Tỷ lệ xuất nhập siêu so với tổng giả trị xuất khẩu hàng hóa %

IV VẺ NGUỎN ĐIỆN Bộ Công Thương

Tổng công suất nguồn điện MW

2 Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn %

3 Điện thương phẩm Tý KWh

4 Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống Tỳ KWh
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BIỂU 4B

TỎNG SẢN PHẢM TRONG NƯỚC (GDP)

STT Chi tiêu Đơn vị tính
Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Cơ quan chủ trì theo dõi,
đánh giá, báo cáo

Kỳ báo
cáo

1 Tốc độ tăng trường GDP 6,25 Bô Tài chính

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 2,93

- Công nghiệp và xây dựng % 7,53

- IDịch vụ % 6,40

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm

% 5,22

2
GDP theo giá hiện hành tính

đến năm cuối kỳ
Bộ Tài chính

- Theo VNĐ
Nghìn tỷ

dồng
8044,4

- Theo USID Ti USD 346,6

3 Cơ cấu GDP 100,00 Bộ Tài chính

- Nông, lâm nghiệp và thuỳ sản % 12,66

- Công nghiệp và xây dụng % 36,74

- Dịch vụ % 41,83

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm

% 8,77
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BIEU 5B

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Thực

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

hiện

2016-

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Co quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, bảo cáo

Kỳ báo
cáo

2020

1
Năng suất lao động theo giá hiện hành

tính đến năm cuổi kỳ

Triệu

đồng/
lao động

150,1 Bộ Tài chính

- Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản

Triệu

đồng/
lao động

57,4

- Khu vực công nghiệp và xây dựng

Triệu

đồng/ 179,0

lao động

- Khu vực Dịch vụ

Triệu

đồng/ 173,7
lao đông

2 Năng suất lao động theo giá so sánh năm
2010

Triệu

đồng/
lao động

93,4 Bộ Tài chính

- Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản

Triệu

đồng/ 31,9

lao động

- Khu vực công nghiệp và xây dụmg

Triệu

đồng/

lao động

110,5

- Khu vực Dịch vụ

Triệu

đồng/
lao động

110,8
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BIÉU 6B

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

STT Chỉ tiêu
Đon vị
tính

Thực hiện 2016-
2020

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

1 Sản phẩm chủ yếu

Lương thực có hạt Triệu tấn

Trong đó:

Lúa Triệu tấn

- Cây công nghiệp lâu năm

Trong đó: Một số sản phẩm
chủ yếu

Nghin

tấn

Điều Nghìn tấn

Cao su (Mù khô) Nghìn tấn

Cà phê (Nhân)

Hồ tiêu

Nghìn tấn

Nghìn tấn

- Thịt hơi các loại

('Trâu, bò, lợn, gia cầm)

Nghìn
tân

2 Diện tích rừng trồng mới
tập trung

Nghìn ha

3 Sản lượng thuỷ sản
Nghìn
tân

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh

giá, bảo cáo

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Kỳ báo
cáo

_
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BIEU 7B

CÔNG NGHIỆP

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Ước TH giai đoạn 2021-

2025
Dụ kiến giai đoạn 2026-

2030

1
Chỉ số sản xuất công nghiệp
(IIP)

%

2 |Một số sản phẩm chủ yểu

- Điện sản xuất và nhập khẩu Ty Kwh

Trong đó: Nhập khẩu Tỳ Kwh

- Dầu mỏ thô khai thác Triệu tấn

+ Trong nước Triệu tấn

+ Nước ngoài Triệu tấn

- Khi đốt thiên nhiên dạng khí Tỷ m3

- Xăng dầu các loại Triệu tấn

- Alumina ('TKV) Nghìn tấn

- Điện thoại di động Triệu cái

- Ti vi lắp ráp Nghìn cái

- Ô tô lắp ráp Nghìn cái

|- Sữa bôt Nghìn tấn

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá, báo
cáo

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Kỳ báo

cáo
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STT Chì tiêu Đon vị
tính

Ước TH giai đoạn 2021-
2025

Dự kiến giai đoạn 2026-
2030

Cơ quan chủ trì theo đõi, đánh giá, bảo
cáo

Kỳ bảo
cáo

- Bia Triệu lít

- Thuốc lá Triệu bao

- Quần ảo mặc thường Triệu cái
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BI U 8B

DỊCH VŲ

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Thương mại

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ tiêu dùng
%

Du lịch

- Số lượt khách du lịch nội địa

Tốc độ tăng

- Số lượt khách du lịch quốc tế (khách quốc
tế đến Việt Nam)

Tốc độ tăng

Triêu lưot

người

%

Triệu lượt

người

%

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Bộ Công Thương

Bộ Văn hoả, Thể thao và Du

lịch

Kỳ báo

cáo
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BIÉU 9B

XUẤT, NHẬP KHẢU HÀNG HÓA

Chi tiêu
Đơn vị
tinh

Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Co quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ báo

cáo

Xuất khầu hàng hoá
Bộ Tài chính, Bộ Công

Thương

Giả trị xuất khẩu hàng hỏa Tý USD

Tốc độ tăng bình quân năm %

Trong dó: Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp có

vốn ĐTNN (không kể dầu thô)
Ty USD

2 Nhập khẩu hàng hoá
Bộ Tài chính, Bộ Công

Thương

Giá trị nhập khẩu hàng hóa Ty USD

Tốc dộ tăng bình quân năn %

Trong đỏ: Giá trị nhập khẩu của doanh nghiệp
có vốn ĐTNN

Ty USD

3 Cán cân thương mại hàng hóa (Nhập siêu/
Xuất siêu)

Ty USD
Bộ Tài chính, Bộ Công

Thương

Tỷlệ nhập siêw Giả trị xuẩt khẩu hàng hóa %
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TONG SÓ
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BI U 10в

VỐN ĐÀU TƯ THỰC HIỆN TOÀN XÃ HỘI

1

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành so với GDP

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá so sánh 2010

Vốn đầu tư nguồn NSNN (bao gồm: vốn TPCP, bội chi NSĐP, xổ số
kiến thiết và vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ phần sở hữu của

Nhà nước tại một số doanh nghiệp)

So với tổng số

Tốc độ tăng

Đon vị
tính

Thực hiện

2016-2020

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Dự kiến giai

đoạn 2026-
2030

Cơ quan chủ trì

theo dõi, đánh giá,
báo cáo

Kỳ
báo

cáo

Nghìn tỷ
đồng

Bộ Tài chính

%

%

Nghìn tỷ
đồng

Bộ Tài chính

%

%

2 Vốn tín dụng đầu tư phát triền của nhà nước
Nghìn tỷ

đồng
Bộ Tài chính

So với tổng số

Tốc độ tăng/giàm

%

%
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STT Nguồn vốn
Đơn vị

tính

Thực hiện
2016-2020

Uớc TH giai
đoạn 2021-

2025

Dự kiến giai
doạn 2026-

2030

Cơ quan chủ trì

theo dõi, đánh giá,
báo cáo

Kỳ

báo

cáo

3 Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước
Nghìn tỳ

đồng
Bộ Tài chính

So với tổng số

Tốc độ tăng/giảm

%

%

4 Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân
Nghìn tỷ

đồng
Bộ Tài chính

%So với tổng số

Tốc độ tăng %

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Nghìn tỷ

đồng
Bộ Tài chỉnh

%So với tổng số

Tốc độ tăng/giảm %

6 Vốn huy động khác
Nghìn tỷ
đồng

Bộ Tài chính

So với tổng số %
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STT Nguồn vốn
Đơn vị
tính

Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai

đoạn 2021-
2025

Dự kiến giai

doạn 2026-
2030

Cơ quan chủ trì
theo dõi, đảnh giá,

báo cáo

Kỳ
bảo

cáo

Tốc đó tăng %

6 Hệ số ICOR Bộ Tài chính
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BIÉU 11в

ĐẦU TƯ TRỰC TIÉP NƯỚC NGOÀI

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính
Thực hiện 2016-

2020
Ước TH giai đoạn

2021-2025

Dự kiển giai đoạn
2026-2030

Co quan chủ trì theo dõi, đánh

giá, báo cáo

Kỳ báo

cáo

Bô Tài chính
1 Vốn đầu tư thực hiện Tý USD

Bộ Tài chính
2 Vốn đăng ký Ty USD

- Đăng ký cấp mới Ty USD

Dăng ký tăng thêm TY USD

- Góp vốn, mua cổ phần Ty USD

3
Xuất khẩu hàng hóa (kể cả

dầu thô)
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Tỳ USD

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương
4 Nhập khẩu T USD



STT
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BIÉU 12Bв

CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai

đoạn 2021-2025
Dụ kiến giai

đoạn 2026-2030
Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ báo
cáo

Bộ Y tế, Bộ Tài chínhA DÂN SÓ

Dân số trung bình (năm cuối kỳ) Triệu người

Trong đó: Dân số nông thôn Triệu người

2 Tí số giới tính khi sinh
Số bé trai/100

bé gái

B LAO ĐỘNG Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (bao

gồm BHXIIVN)

Số người đi làm việc nước ngoài theo hợp
đồng

Nghìn người

2
Ti lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo
hiểm xã hội

%

3 Ti lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham
gia bảo hiểm thất nghiệp

%

C Y TÉ Bộ Y tế, Bộ Tài chính



STT Chỉ tiêu
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Đơn vị tính Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai

đoạn 2021-2025
Dự kiến giai

đoạn 2026-2030
Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ bảo
cáo

1 Số giường bệnh/1 vạn dân đến năm cuổi kỳ Giường

- Số giường bệnh công lập/ vạn dân đến năm
cuối kỳ

Giường

- Số giường bệnh tư/ vạn dân đến năm cuổi
kỳ

Giường

2
Ti suất chết của người mẹ trong thời gian thai
sản trên 100.000 trẻ đẻ sông

Người

3 'T'i suất tủ vong trẻ em dưới 1 tuổi %0

4
Tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi tính đến
năm cuối kỳ

%0

5
'Ti lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân

nặng theo tuổi)
%

6
Ti lệ dược sĩ đại học trên 1 vạn dân đến năm
cuối kỳ

Dược sĩ

7
Ti lệ điều dưỡng viên trên 1 vạn dân đến

năm cuối kỳ
Điều dưỡng

viên

8 Ti lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế %

D GIÁO DỤC Bộ Giáo dục và Đào tạo
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tỉnh
Thực hiện

2016-2020

Ước TH giai

đoạn 2021-2025
Dự kiến giai

đoạn 2026-2030
Co quan chủ trì theo dõi,

đánh giá, báo cáo

Kỳ báo

cáo

1
Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp Trung
học cơ sỞ

%

2
Tỷ lệ học sinh,đi học dúng tuổi cắp Trung
học phổ thông

%

E MÔI TRƯỜNG Bộ Nông nghiệp và Môi

trường

1 Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý %

2 Tỷ lệ nước thải được xử lý %
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BI U 13В

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Thục hiện

2016-2020
Ước TH giai đoạn

2021-2025
Dự kiến giai đoạn

2026-2030
Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giả, báo cáo

Kỳ báo
cáo

Tổng số doanh nghiệp đãng ký thành lập
Nghin doanh

nghiệp

2 Số doanh nghiệp đăng ký mới
Nghìn doanh

nghiệp

3 Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp
dân doanh thành lập mới

Nghìn tỷ đồng

4
Số doanh nghiệp đang hoạt động trong
nền kinh tế

Nghin doanh

nghiệp

Bộ Tài chính
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BIÉU 14в

PHÁT TRIẾN KINH TẺ TẬP THẺ

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai đoạn
2021-2025

Dự kiến giai đoạn
2026-2030

Cơ quan chủ trì theo dõi,
đánh giá, báo cáo

Kỳ báo

cão

Hợp tác xă Bộ Tài chính

| Tổng số hợp tác xã Hợp tác xã

Trong đó:

Số hợp tác xãthành lập mới Hợp tác xã

Số hợp tác xã giải thể Hợp tác xă

2 Tổng số thành viên hợp tác xã
Nghìn thành

viên

3
Tổng số lao động trong họợp tác xã đang hoạt

động có kết quả sản xuất kinh đoanh
Người

11 Liên hiệp hợp tác xã

Tồng số liên hiệp hợp tác xã

Trong đó:

Số liên hiệp hợp tác xã thành lập mới

Bộ Tài chính

Liên hiệp hợp
tác xã

Liên hiệp hợp
tác xã

Bộ Tài chínhI11 Tổ hợp tác

1 Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên
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BIÉU 15B

MỘT SÓ CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA CÁC TỈNH,

THÀNH PHÓ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT Chỉ tiêu

1 Tốc độ tăng GRDP

2

3

4

Quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm cuối
ky

GRDP binh quân đầu người đến năm cuối kỷ

Cơ cấu kinh tế

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

- Công nghiệp và xây dựng

- Dịch vụ

Đơn vị
Thực hiện
2016-2020

Ước TH giai
đoạn 2021-2025

Dự kiến giai
đoạn 2026-2030

Cơ quan chủ trì theo

dõi, đánh giá, báo cáo

Kỳ bảo

cáo

%

Nghìn tỷ đồng

Triệu

đồng/người

%

%

%

- Thuế, trợ cấp sản phẩm %

5 Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Nghin tỷ đồng

6 Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD

7 Thu ngân sách địa phương



- Tổng thu NSNN trên địa bản Tỷ đồng

+ Thu nội địa Tỷ đồng

Trong đó.

Thu từ tiền sử dụng đất Tỳ đồng

Thu từ xổ số kiến thiết Tỷ đồng

- Thu NSĐP hưởng theo phân cắp Tỳ đồng

Trong dỏ:

+ Thu NSĐP hưởng 100% Tỷ đồng

+ Thu NSDP hưởng từ các khoản theo phân chia Tỷ đồng

8 Chi ngân sách địa phưong

- Tổng chỉ cân đối ngân sách địa phương Tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tưphát triển Tỷ đồng

+ Chỉ thường xuyên (bao gồm chỉ cải cách tiền

lương, sắp xếp bộ máy, tỉnh giàn biên chế)
Tỷ đồng

9 Bội thu/Bội chi NSĐР Tỷ đồng
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10

11

12

13

Thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(PCI)

Thứ hạng Chi số hiệu quả quản trị và hành chính

công cấp tỉnh (PAPI)

Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế
đến cuối kỳ báo cáo

Về đầu tư FDI

Nghin doanh

nghiệp

- Số dự ản còn hiệu lực luỹ kế đến cuối kỳ báo
cáo

Dự án

- Vốn đầu tư thực hiện

- Vốn đăng ký

Triệu USID

Triệu USD

14 Dân số trung binh đến năm cuối kỳ Nghìn người

15 Mật độ dân số đến năm cuối kỳ Người/Km2

16
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đến năm
cuối kỳ

Nghìn người

17
Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc

so với tổng dân số đến năm cuối kỳ
%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo
18 Trong đó: Tỳ lệ lao động qua đào tạo có bằng,

chứng chi đến năm cuôi kỳ

%

19
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn)
được thu gom và xử lý

%

20 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xа

21 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới %

63



22 Hộ nghèo theo chuẩn đa chiều Hộ

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều %

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa
chiều

Điểm %

64

Một số chỉ tiêu đề xuất bỏ sung

Ghi chú: Đề nghị 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo củo.
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BI U 16В

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA CÁC VÙNG KINH TẾ

Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo Kỳ

STT Chĩ tiêu Đơn vị Vùng
Vùng
Bắc

Vùng

Vùng
Đồng
bằng
sông
Hồng

Trung
Trung

du và

miền Bộ và

núi duyên

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Vùng

Đồng
bằng

Vùng
Bắc

Vùng Trung
Đồng

Trung
du và

bằng miền
Bộ và

sông duyên
sông núi

hải Bộ Cửu hải

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Bộ

Vùng

Đồng
bằng

dõi, báo

đánh cáo

giá,
báo

sông
cáo

Củu
phía Hồng phía

miền Long miền Long
Bắc Bắc

Trung Trung

Dân số

trung binh
đến năm

cuổi kỳ

Nghìn
người

2

Mật độ
dân số đến
năm cuổi

kỳ

Người/Km2

3

Lực lượng
lao động
từ 15 tuổi

trở lên đến

năm cuổi

Nghìn

người

ky

11 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát trên cơ sở phương án phân vùng mới (sau sắp xếp đơn vị hành chính) khi được cấp có thẩm quyền thông qua.
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Cơ

quan

chủ trì

theo Kỳ

STT Chì tiêu Đơn vị Vùng
Vùng Trung

Đồng du và

bằng miền

sông núi

Hông phía
Bắc

Vùng
Bắc

Trung
Bộ và
duyên
hãi

miền

Trung

Vùng
Vùng dõi, báo

Vùng Bắc

Vùng
Vùng
Tây

nguyên

Đông
Nam

Bộ

Động
bằng
sông
Cửu

Vùng
Đồng
bằng
sông

Hồng

Trung
du và Trung

miền
Bộ và

duyên
núi

Vùng

Tây
nguyên

hải

Vùng

Đông
Nam

Bộ

Vùng

Đồng
bằng

đánh cáo

giá,
báo

sông
cáo

Cửu
phía

Long miền Long
Bắc

Trung

4

Tỷ lệ lao
động từ 15

tuổi trờ lên

dang làm
việc so với
tổng dân

%

số

Quy mô
GRDP của

5

vùng so

với quy
mô GDP

cả nước

đến năm

%

cuối kỳ

6

Cơ cấu

GRDP đến
năm cuối
ky
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo KỳVùng
STT Chỉ tiêu Đơn vị Vùng

Vùng Trung
Đồng du và

bằng miền

sông núi

Hồng phía

Bắc

Trung
Bộ và
duyên
hải
miền

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
bằng

sông
Củu

Bắc Long

Vùng
Đồng

băng

sông

Hồng

Vùng
Trung
du và
miên

núi

phia
Bắc

Vùng
Bắc Vùng

dõi, bảo

Trung

Trung

Bộ và
duyên

hải

miên

Trung

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Đồng
đánh cáo

băng giá,
bảo

sông
cáo

Bộ Cửu

Long

- Nông,
lâm

nghiệp và
thuỷ sản

%

- Công

nghiệp và
xây dựng

%

- Dịch vụ %

- Thuế sản

phẩm trừ
trợ câp sản

phầm

%
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo Kỳ
STT Chỉ tiêu Đơn vị Vùng

Vùng
Đồng
bằng
sông

Hồng

Trung
du và

miền
núi

phía
Bắc

Vùng
Bắc

Trung
Bộ và
duyên
hải

miền

Trung

Vùng

Tây
nguyên

Vùng

Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
bằng
sông
Cửu

Long

Vùng
Đồng
bằng

sông
Hồng

Vùng
Trung
du và

miền
núi

phía

Băc

Vùng
Bắc

đõi, báo

Trung
Bộ và
duyên
hải

miền

Trung

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
bằng
sông
Cửu

Long

đánh cáo

giá,
báo

cáo

Chỉ số
phát triển

7 GRDP

bình quân

%

5 năm

GRDP

bình quân

đầu người
của vùng
so với

8 GDP bình Lần

quân đầu
người của

cả nước

đến năm

cuổi kỳ

9

Năng suất
lao động
của vùng

so với

năng suất
lao động
của cả

nước

Lần
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo KỳVùng Vùng
STT Chỉ tiêu Đon vị Vùng Bắc

Vùng Trung
Đồng du và Trung

bằng miền Bộ và
duyên

sông núi
hải

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
hằng
sông
Củu

Hồng phía

Vùng
Đồng
bằng
sông
Hồngmiên

Bắc Long

Vùng
Trung
du và
miền
núi

phía
Bắc

Trung

Bắc

Trung

Bộ và
duyên
hải

miền

Trung

dõi, bảo
Vùng

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Đồng
đánh cáo

bằng giá,
báo

sông

Bộ Củu cáo

Long

Tỷ trọng
thu NSNN

trên đia

10 bản vùng
trong tông
thu NSNN

cả nước

%

11

Tỷ trọng
chi cân dối
NSDP

vùng trong
tổng chi
cân đối
NSĐP cả

%

nước

Tỷ trọng
vốn đầu tư

thực hiện

trên địa

12 bàn các %

vùng so
với vốn
đầu tư

thực hiện
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan
chủ trì

theo Kỳ
STT Chỉ tiêu Đơn vị Vùng

Vùng
Đồng
bằng

sông
Hồng

Trung
du và

miền
núi

phía
Bắc

Vùng
Bắc

Trung
Bộ và

duyên
hải

miền

Trung

Vùng
Vùng dõi, báo

Vùng

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Bộ

Đồng
bằng
sông
Cửu

Vùng

Đồng
bằng
sông
Hồng

Trung
du và

miền

núi

phía
Long Bắc

Băc

Trung
Bộ và

duyên
hải

miền

Trung

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đông
bằng

đánh cáo

giá,
báo

sông
cáo

Cửu

Long

toàn xã hội

của cả

nước

13

Chi số

phát triển
vốn đầu tu

thực hiên

trên địa

bàn của

các vùng
theo giá so

%

sánh

14 Vốn FDI
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dụ kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo KỳVùng
STT Chỉ tiêu Đơn vị Vùng

Bắc
Vùng Trung Trung
Đồng du và

bằng miền Bộ và
duyên

sông núi

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

hải Bộ
Hồng phía

miền

Vùng
Đồng
bằng
sông
Cửu

Long

Vùng
Đồng
bằng

sông

Hồng
Bắc

Vùng
Trung
du và

miền
núi

phía
Bắc

Vùng
Bắc dõi, báo

Vùng
đánh cáo

Trung
Bộ và
duyên
hải

Vùng

Tây
nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Đồng
bằng giá,

báo
sông

cáo
Cửu

miền Long
Trung Trung

- Tổng số
dự án

Dự ản

- Tổng số
vốn thực
hiện

Triệu USD

- Tổng số
vốn đăng
ký

Triệu USD

Số doanh

15

nghiệp
đang hoạt
động có
kêt quả

Doanh

nghiệp

SXKID



72

Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan
chủ trì

theo KỳVùng
STT Chỉ tiêu Đơn vị Vùng Băc

Vùng
Đồng
bằng
sông

Hông

Trung
Trung

du và

miền Bộ và
duyên

núi
hải

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
bằng
sông
Củu

phía
miên

Vùng
Đồng
bằng
sông

Hồng
Bắc Long

Vùng
Trung
du và
miền
núi

phía

Bắc
Trung

Vùng
Bắc

Trung
Bộ và
duyên
hải

miên

Trung

dõi, báo

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Vùng

Đồng
đảnh cáo

băng giá,
báo

sông
Bộ Cửu cáo

Long

16
Cây lương

thực có hạt

17

- Diên tích Nghin ha

- Sån

lượng
Nghìn tấn

Sản lượng
thuỷ sản

Nghìn tấn
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo KỳVùng
STT Chì tiêu Đơn vị Vùng

Băc
Vùng Trung

Đồng du và Trung

bằng miền Bộ và
duyên

sông núi
hải

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Bộ

Vùng

Đồng
bằng
sông
Cửu

Hồng phía
miền

Vùng
Đồng
bằng
sông

Hồng
Bắc Long

Vùng

Trung
du và

miền
núi

phía

Bắc

Vùng
Bắc dõi,

Vùng
báo

đánh cáo
Trung
Bộ và
duyên

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Đồng

bằng giá,
báo

sông
hải Bộ Cửu cáo

miên Long

Trung Trung

Tổng mức
bán lẻ

18

hàng hoá
và doanh

thu dịch

vụ tiêu

dùng theo

giá hiện
hành

Tỷ đồng

19

Chi số sản
xuất công
nghiệp
(IIP)

%

20

Tỷ số giới
tinh khi

sinh

Số bé

trai/100 bé

giả
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan
chủ trì

theo KỳVùng Vùng
STT Chi tiêu Đơn vị Vùng Vùng

Vùng
Đồng
băng

sông

Hồng

Trung
du và
miền

núi

phía

Bắc

Trung

Bộ và

duyên
hải
miền

Vùng

Vùng
Vùng
Tây

nguyên

Đông
Nam

Bộ

Đồng
bằng

sông
Củu

Vùng
Đồng
bằng

sông

Hồng

Trung
du và

miền
núi

phía
LongBắc Bắc

Trung

Băc

Trung
Bộ và
duyên
hải

miên

Trung

Vùng
Tây

nguyên

Vùng

Đông
Nam

Vùng

Đồng
bằng

dõi, bảo

đánh cáo

gia,

báo
sông

cáo
Bộ Cửu

Long

21
|Tổng tỷ
suất sinh

Số con/phụ
nữ

22

Tuổi thọ

trung bình
tính từ lúc

sinh

Tuổi

23

Mức giảm
tỷ lệ hộ
nghèo theo
chuẩn

Điểm %

nghèo đa
chiều

Tỷ lệ lao

24
động qua
đào tạo

đên năm

cuối kỳ

%
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Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 Dự kiến giai đoạn 2026-2030 Co

quan

chủ trì

theo Kỳ

STT Chi tiêu Đơn vị Vùng
Vùng
Bắc

Vùng
Đồng

bằng
sông
Hồng

Trung Trung Vùngdu và
Bộ và

miền
duyên

núi
hải

Vùng

Tây

nguyên

Đông
Nam

Bộ

Vùng
Đồng
bằng
sông
Cửu

phía

Vùng

Đồng
bằng
sông

Hồngmiên
Bắc Long

Vùng
Trung
du và

miền

núi

phía
Bắc

Trung

Vùng
Bắc

Trung
Bộ và
duyên
hải

miền

Trung

Vùng
Tây

nguyên

Vùng
Đông
Nam

Vùng

Đồng
bằng

dõi, báo

đánh cáo

giá,
báo

sông
Bộ Cửu

cáo

Long

25

Trong đỏ

có băng

cáp, chứng
chi

Tỷ trọng
lao động

nông

nghiệp

trong tổng
lao động
xã hội đến
năm cuối

%

%

kỳ

26

Tỷ lệ đô
thị hoả đến

năm cuối
kỳ

%

Ghi chú: đề nghị Cục Thống kê (Bộ Tài chính) báo cáo các số liệu kinh tế - xã hội về các vùng kinh tế.



Phụ lục III

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN QUAN TRỌNG, TRỌNG ĐIẺM GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo văn bản số/6684/BTC-NSNN ngày24tháng 10năm 2025 của Bộ Tài chính)

STT TÊN ĐÈ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

1 Bộ Dân tộc và Tôn giáo

CƠ QUAN PHỎI HỢP
THỜI GIAN
TRÌNH

CÁP TRÌNH
HÌNH THỨC

VĂN BẢN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn II: từ
năm 2026-2030

Bộ Tài chính và các Bộ,

ngành, địa phương liên
quan

Tháng 8 (2026-2030) Thủ tướng Chính phủ Báo cáo12

II Bộ Ngoại giao

1 Đề án tổng thể Năm APEC 2027
Các bộ, ngành là thành
viên UBQG APEC 2027

Quý 1/2026 (dự kiên)
Thủ tướng Chính phủ,
Chủ tịch nước, Bộ
Chính trị

Đề án

2 Đề án tổng thể về Tuần lễ Cấp cao APEC 2027
Các bộ, ngành là thành
viên UBQG APEC 2027

Quý I/2027 (dự kiến)
Thủ tưởng Chính phủ,

Chủ tịch nước, Bộ
Chính trị

Đề án

12 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hằng năm để Chính phủ báo cáo Quốc hội. Riêng năm 2030, Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030.



2

STT TÊN ĐẺ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH CƠ QUAN PHỎI HỢP
THỜI GIAN

TRÌNH
CÁP TRÌNH

HÌNH THỨC
VAN BAN

I Bộ Công An

IV Ngân hàng nhà nước Việt Nam


